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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	--------------------------
	
	     ----------------------------------------------------------------
	

	Số:   92/BC-UBND
	
	 Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2007


BÁO CÁO 

Tình hình thiệt hại do các đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 15/10/2007 
đến ngày 06/11/2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

(Tính đến 13 giờ ngày 06/11/2007)


I/ Tình hình mưa, lũ, sét và lốc xoáy: Từ ngày 15/10/2007 đến ngày 06/11/2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra các đợt mưa lũ như sau: 

1/ Đợt I (từ ngày 16/10 đến ngày 18/10/2007): Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp trường gió Đông Bắc mạnh và rìa Bắc rãnh áp thấp, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, gây lốc, sét ở một số địa phương. Tổng lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 15/10 đến 07 giờ ngày 18/10/2007 tại các Trạm đo cao nhất 488 mm (Minh Long), thấp nhất 165 mm (Sơn Tây). Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh vượt mức báo động 3 từ 0,5m - 0,9m. Hồi 9 giờ 30 ngày 16/10/2007 một cơn dông kèm theo sét rất mạnh đã đánh thẳng vào trụ ăng ten cao 125 m của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi với cường độ rất mạnh lan toả trong phạm vi bán kính khoảng 300 m. Hồi 04 giờ sáng ngày 17/10/2007 một trận lốc xoáy có cường độ mạnh xảy ra trên địa bàn 02 xã Nghĩa Thương và Nghĩa Phương huyện Tư Nghĩa phạm vi ảnh hưởng khoảng 200m theo chiều rộng và kéo dài khoảng 04 km.

2/ Đợt II từ ngày 24/10 đến ngày 28/10/2007: Do ảnh hưởng của trường gió đông trên cao và rìa Bắc rãnh áp thấp hoạt động mạnh, nên khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to trong các ngày 25 đến 26/10/2007. Tổng lượng mưa đo được từ ngày 24/10 đến ngày 27/10/2007 tại các Trạm đo cao nhất 265 mm (Giá Vực) thấp nhất 25,4 mm (Lý Sơn). Mực nước lũ tại các sông trên địa bàn tỉnh vượt trên mức báo động 2 từ 0,2m – 0,6m. Riêng trên sông Trà Khúc vượt trên mức báo động 3: 0,25m.
3/ Đợt III từ ngày 30/10 đến ngày 31/10/2007: Do ảnh hưởng kết hợp  gió mùa Đông Bắc, áp thấp nhiệt đới gần bờ và trường gió đông hoạt động rất mạnh, nên từ 01 giờ ngày 30/10 đến 7h ngày 31/10/2007 trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở đồng bằng từ 100 - 150 mm, ở miền núi từ 150 - 250 mm. Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh vượt trên mức báo động 3 từ 0,6m – 1,0m, riêng trên sông Trà Bồng đến mức báo động 2.
4/ Đợt IV từ ngày 01/11 đến nay 05/11: Do ảnh hưởng của không khí lạnh và áp thấp nhiệt đới, từ 01 giờ ngày 01/11 đến 7h ngày 5/11/2007 trên khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.  Tổng lượng mưa phổ biến ở đồng bằng từ 250 - 350 mm. Ở miền núi từ 400 - 500 mm, đã gây ra lũ lớn trên báo động 3 từ 1,0 - 1,8m ở các sông. Hồi 24 giờ ngày 03/11/2007 xảy ra lốc xoáy mạnh tại thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức.


II/ Tình hình thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra:


Tính đến 13 giờ ngày 06/11/2007, thiệt hại do mưa lũ, sét, lốc xoáy gây ra từ ngày 15/10/2007 - 06/11/2007 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:
1. Thiệt hại về người: Chết: 23 người; Mất tích: 02 người; Bị thương: 07 người. 

2. Thiệt hại  về tài sản:

- Nhà bị sập đổ, cuốn trôi: 66 nhà; Nhà bị tốc mái, hư hại: 422 nhà; Nhà bị ngập nước: 50.769 cái.
- Phòng học bị tốc mái, hư hại: 15 phòng; bị ngập nước: 14 phòng;

- Bệnh viện, Trung tâm y tế bị ngập nước: 11 công trình.

- Một số trang thiệt bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh bị sét đánh hỏng.

Ước thiệt hại:  4.000 triệu đồng.

3. Về nông, lâm nghiệp:

- Diện tích các loại cây bị thiệt hại: lúa 676,5 ha (Trong đó mất trắng 116 ha), rau màu 3.127 ha, cây công nghiệp dài ngày 20 ha, cây công nghiệp ngắn ngày 1.390 ha.

- Diện tích đất canh tác bị xói lở, bồi lấp: 42 ha;

- Hạt giống bị thiệt hại: 0,5 tấn;

- Gia súc bị chết: 44 con.
Ước thiệt hại:  26.000 triệu đồng.

4. Về thuỷ lợi:
- Đê từ cấp IV trở xuống bị sạt lở: 2.600 m3 
- Kênh mương bị sạt lở: đất 84.701 m3, đá và bê tông: 2.324 m3,  
- 18 hồ chứa, đập dâng bị sạt lở: đất 7.075 m3, đá và bê tông 2.380 m3 
- Số trạm bơm bị thiệt hại:  02 trạm.

- Công trình thuỷ lợi khác bị thiệt hại: 04 cái.

Ước thiệt hại:  16.000 triệu đồng.

5. Về giao thông:

- Đường quốc lộ, tỉnh lộ bị thiệt hại: Bị sạt lở, cuốn trôi 11km, bị ngập 21km; khối lượng đất 71.150 m3; khối lượng đá, bê tông: 1.422 m3.
- Đường giao thông nông thôn bị sạt lở: đất 57.974 m3, đá và bê tông 212 m3.  
- Cầu, cống bị thiệt hại 19 cái. Trong đó: Cầu kiên cố bị trôi, phá huỷ: 01 cái; Cầu kiên cố bị hư hỏng: 10 cái; Cầu tạm (gỗ ván), bị trôi: 5 cái; Cầu tạm (gỗ ván) bị hư hỏng: 3 cái.

Ước thiệt hại: 25.000 triệu đồng.

6. Thuỷ sản:

- Diện tích nuôi trồng thuỷ hải sản bị thiệt hại: 41,8 ha.

- Lồng bè nuôi tôm bị trôi: 02 cái 

- Phương tiện khai thác thuỷ sản bị thiệt hại: 5 chiếc tàu 50 - 100CV.

Ứơc thiệt hại:  8.000 triệu đồng.

7. Về thông tin liên lạc:

- Cột thông tin bị đổ: 31  cột; Dây thông tin bị đứt: 100 m;

- Các thiết bị khác: 20 bộ máy vi tính, 3 máy Fax và một số thiệt bị điện tử khác của các cơ quan như: Đài Phát thanh truyền hình, Đài Khí tượng thuỷ văn, Kho bạc, Sở Nông nghiệp và PTNT, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh bị sét đánh hỏng…
Ước thiệt hại:  2.000 triệu đồng.

8. Công nghiệp:

- Cột điện bị đổ, gãy: 74 cột. 
- Dây điện hạ thế bị đứt: 300 m;
Ước thiệt hại:  400 triệu đồng.

9. Nước sạch vệ sinh môi trường: 400 đường ống cấp nước sinh hoạt bị hỏng.

Ước thiệt hại: 600 triệu đồng.

10. Công trình văn hóa bị hư hỏng: 01 cái (đền Lăng Ông – Lý Sơn).

Ước thiệt hại:  3.000 triệu đồng.

Tổng thiệt hại ước tính: 85.000 triệu đồng.

III/ Công tác chỉ đạo phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt: 
1. Để chủ động trong công tác phòng tránh và hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất do thiên tai gây ra, ngay sau khi nhận được thông tin về tình hình mưa, lũ, áp thấp nhiệt đới, UBND tỉnh, BCH PCLB và TKCN tỉnh đã có công điện gửi BCH PCLB và TKCN các huyện, thành phố, các Sở, Ban, ngành yêu cầu triển khai ngay các phương án PCLB và TKCN theo kế hoạch; sẵn sàng di dời dân ở những vùng thấp, vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, nứt núi đến nơi an toàn trước khi xảy ra lũ, đảm bảo an toàn về hồ chứa; cảnh báo và ngăn chặn dân vớt củi hoặc đi lại ở những vùng ngập sâu và nước chảy xiếc; chỉ đạo BCH Bộ đội Biên phòng, chính quyền các địa phương ven biển kiểm soát chặt chẽ tình hình tàu thuyền hoạt động trên biển.

2. Ngay sau các đợt mưa, lũ giảm, UBND tỉnh và BCH PCLB và TKCN tỉnh đã chỉ đạo cho các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra để nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân; huy động các lực lượng, phương tiện giúp nhân dân sửa chữa tạm thời nhà cửa, khắc phục những vị trí hư hỏng ở các tuyến giao thông, thông tin liên lạc, điện sinh hoạt và thực hiện một số biện pháp trước mắt xử lý môi trường, nước sạch sinh hoạt các vùng bị ngập lụt nghiêm trọng.

- Riêng về hệ thống phát thanh và truyền hình của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo lãnh đạo Đài khẩn trương khắc phục tạm thời đảm bảo các kênh phát thanh tuyền hình chủ yếu, đồng thời có Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá thiệt hại về tài sản do sét đánh tại Đài Phát thanh                 Truyền hình Quảng Ngãi trong đợt bão lụt gây ra ngày 16/10/2007. Đã đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ khắc phục để đảm bảo phát thanh và truyền hình phục vụ cho nhân dân một cách sớm nhất, đặc biệt phục vụ chống lụt bão năm 2007.

- Đối với các nạn nhân bị nạn do sạt lở đất tại Km53 tuyến đường Trà Bồng - Tây Trà thuộc xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà, UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh, UBND huyện Tây Trà tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị nạn; đồng thời xuất ngân sách tỉnh (từ nguồn kinh phí khắc phục hậu quả bão lụt) 100 triệu đồng để hỗ trợ cho các đơn vị trực tiếp tham gia, cứu nạn.

V. Kiến nghị:
1. Trước mắt để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng vùng bị thiên tai, sớm ổn định sinh hoạt, đời sống nhân dân trong vùng, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương quan tâm tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 60 tỷ đồng. Trong đó:
- Hỗ trợ về dân sinh (người chết, bị thương, nhà sập): 03 tỷ đồng.

- Hỗ trợ kinh phí mua gạo cứu đói: 10 tỷ (tương đương 2.000 tấn gạo)
- Hỗ trợ khắc phục nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 20 tỷ đồng.

- Hỗ trợ hư hỏng công trình giao thông, thuỷ lợi, thông tin liên lạc, công nghiệp: 20 tỷ đồng

- Hỗ trợ di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở núi: 07 tỷ đồng.
2. Về lâu dài: Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương: 
- Đầu tư nâng cấp hệ thống đê, kè chống sạt lở cho huyện đảo Lý Sơn và các vị trí sạt lở nghiêm trọng khác như: Kè Bình Châu, Kè Nghĩa Dũng, Kè Sông Vệ, Kè Đức Lợi… 

- Hỗ trợ cho tỉnh đầu tư các Cảng neo trú tàu thuyền để đảm bảo tàu tránh bão an toàn như: Sa Cần, Mỹ Á, Sa Huỳnh….

UBND tỉnh kính đề nghị BCĐ PCLB Trung ương, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, sớm trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết để tỉnh Quảng Ngãi có điều kiện cứu trợ kịp thời, góp phần ổn định sản xuất và đời sống nhân dân./.
	

	
	KT. CHỦ TỊCH

	Nơi nhận:
	
	PHÓ CHỦ TỊCH

	-Văn phòng Chính phủ;
-Ban chỉ đạo PCLBTW, Uỷ ban Quốc gia TKCN;

-Các Bộ: NN-PTNT, GTVT, TS, LĐ-TBXH, 

 KH-ĐT, TC;

-TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

-Uỷ ban MTTQVN tỉnh;

-CT, PCT UBND tỉnh;

-BCH PCLB và TKCN tỉnh;

-Các Sở ngành: NN-PTNT, GTVT, TS, LĐ-TBXH, 

 KH-ĐT, TC, Cục Thống kê;

-Đài PTTH, Báo Quảng Ngãi;

-VP BCH PCLB tỉnh, VP BCH TKCN tỉnh;

-UBND các huyện, thành phố;

-VPUB: CVP, PVP(NL), các phòng N/cứu;

-Lưu VT, NN-TN.
	
	(Đã ký)

               Đinh Thị Loan




